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CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNGMẾN THƯƠNG
TIẾT 9+10: LÍ THUYẾT ÂM NHẠC: SƠ LƯỢC VỀ ĐIỆU THỨC; TÍNH

CHẤT ĐIỆU TRƯỞNG, ĐIỆU THỨ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm sơ lược về điệu thức và vai trò của các bậc âm ổn định.
- Nhận biết cấu tạo cơ bản của điệu trưởng, điệu thứ qua sơ đồ SGK.
- Phân biệt tính chất sáng, tươi của điệu trưởng với mềm mại, nhẹ nhàng của điệu thứ
qua nghe và quan sát.
- HSKT/HS nhận thức chậm: Thực hiện yêu cầu rút gọn, dùng thẻ/từ khoá/nốt lớn
hoặc thao tác mẫu; ưu tiên tham gia và tiến bộ.
2. Năng lực
Năng lực đặc thù:
- Thể hiện âm nhạc: Nghe/đọc/hát/chơi ví dụ ngắn để minh hoạ kiến thức.
- Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc: Nhận biết, mô tả và giải thích đặc điểm trọng tâm
bằng nghe và quan sát.
- Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc: Vận dụng kiến thức vào sơ đồ, bài tập hoặc sản
phẩm ngắn.
3. Năng lực chung
Tự chủ - Tự học: - Chủ động chuẩn bị SGK/học liệu, thực hiện nhiệm vụ, tự
nghe/quan sát và điều chỉnh sau phản hồi.
Giao tiếp - Hợp tác: - Trao đổi trong nhóm, phân công vai trò, lắng nghe, nhận xét có
căn cứ và hỗ trợ bạn.
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: - Lựa chọn cách luyện tập, công cụ và hình thức sản
phẩm phù hợp với nội dung, khả năng cá nhân/nhóm.
4. Phẩm chất
- Nhân ái, lạc quan; tôn trọng cảm xúc và cách cảm thụ khác nhau.
- Chăm chỉ/Trách nhiệm: Tích cực luyện tập, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện lại sau
góp ý và có ý thức bảo quản học liệu/thiết bị.
5. Năng lực số:
- Năng lực số: HS dùng điện thoại/máy tính bảng theo nhóm khi GV cho phép, hoặc
quan sát GV trình chiếu trên màn hình, để phóng to SGK/sơ đồ, nghe học liệu và lưu
phiếu/từ khoá.
- Tích hợp AI: HS dùng điện thoại/máy tính bảng theo nhóm khi GV cho phép, hoặc
xem GV thao tác AI trên màn hình; dùng AI gợi ý/tóm tắt một ý, sau đó đối chiếu
SGK và nêu nguồn/căn cứ.
6. Học sinh khuyết tật, học sinh nhận thức chậm:
- Dùng thẻ màu/chữ lớn, nghe mẫu chậm; giảm số câu/ô nhịp; cho chọn/ghép đáp án
hoặc thực hiện một phần cùng bạn hỗ trợ.



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK Âm nhạc 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống; phiếu học tập, phiếu tự đánh giá
và bản trình chiếu phù hợp “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất điệu
trưởng và điệu thứ.”.
- Đàn phím điện tử, loa, máy tính, máy chiếu/tivi; nhạc cụ gõ/nhạc cụ giai điệu phù
hợp; học liệu SGK được cắt chụp đúng nội dung.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Học sinh tạo tâm thế học tập, huy động kinh nghiệm đã có và nhận ra
nhiệm vụ trọng tâm của “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất điệu
trưởng và điệu thứ.”.
b. Nội dung hoạt động: Nghe/quan sát học liệu SGK liên quan đến “Lí thuyết âm
nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất điệu trưởng và điệu thứ.”, trả lời câu hỏi gợi mở,
nêu dự đoán/từ khoá.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời/từ khoá ban đầu có căn cứ và xác định được nhiệm
vụ tiết học.
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV trình chiếu/cho HS nghe, quan sát học
liệu liên quan đến “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược
về điệu thức; tính chất điệu trưởng và điệu
thứ.”; yêu cầu ghi từ khoá và dự đoán nội dung
trọng tâm.
- Câu hỏi: Điệu thức là mối tương quan về yếu
tố nào giữa các âm?
- Câu hỏi: Các bậc nào tạo nên hợp âm ba chủ
trong điệu trưởng và điệu thứ theo SGK?
- Năng lực số và AI: HS dùng điện thoại/máy
tính bảng theo nhóm khi GV cho phép, hoặc
quan sát GV trình chiếu trên màn hình, để
phóng to SGK/sơ đồ, nghe học liệu và lưu
phiếu/từ khoá.
- HSKT/HS nhận thức chậm: Giảm số câu/ô
nhịp; dùng chữ/nốt lớn, thẻ từ hoặc mẫu nghe
chậm; cho chọn/ghép đáp án và thực hiện cùng
bạn hỗ trợ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát/nghe, trao đổi cặp/nhóm, ghi câu
trả lời ngắn; HSKT thực hiện phần việc rút gọn.

Nội dung trọng tâm và sản phẩm:
- Nhận biết nhiệm vụ của tiết học:
Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu
thức; tính chất điệu trưởng và điệu
thứ..
- Có 2-3 từ khoá/câu trả lời ban
đầu gắn với học liệu.
Sản phẩm NLS: Phiếu/ảnh số hoặc
ghi chú có từ khoá đúng; tạo/lưu
bằng thiết bị nhóm khi GV cho
phép, hoặc hoàn thành sau khi
quan sát màn hình GV.
Sản phẩm HSKT: Thẻ chọn/từ
khoá hoặc thao tác ngắn phù hợp
khả năng.



HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

Báo cáo kết quả hoạt động:
- Đại diện HS/nhóm trình bày; nhóm khác bổ
sung bằng căn cứ từ SGK/học liệu.
Đánh giá kết quả:
- GV nhận xét, chốt từ khoá, nhắc HS kiểm
chứng thông tin số/AI.
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨCMỚI
a. Mục tiêu: HS hình thành hoặc hệ thống hoá kiến thức, kĩ năng cốt lõi của “Lí
thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất điệu trưởng và điệu thứ.” theo SGK
và hướng dẫn của GV.
b. Nội dung hoạt động: HS đọc SGK, nghe/quan sát mẫu, thực hiện nhiệm vụ khám
phá/thực hành; đối chiếu và chuẩn hoá thuật ngữ, kí hiệu, kĩ thuật.
c. Sản phẩm học tập: Phiếu/sơ đồ hoặc phần thực hành thể hiện đúng các nội dung
trọng tâm của tiết học.
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn HS khai thác đúng học
liệu SGK và giao nhiệm vụ trọng tâm về
“Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu
thức; tính chất điệu trưởng và điệu thứ.”.
- Nêu được khái niệm sơ lược về điệu
thức và vai trò của các bậc âm ổn định.
- Nhận biết cấu tạo cơ bản của điệu
trưởng, điệu thứ qua sơ đồ SGK.
- Phân biệt tính chất sáng, tươi của điệu
trưởng với mềm mại, nhẹ nhàng của điệu
thứ qua nghe và quan sát.
- Câu hỏi: Điệu thức là mối tương quan
về yếu tố nào giữa các âm?
- Câu hỏi: Các bậc nào tạo nên hợp âm
ba chủ trong điệu trưởng và điệu thứ theo
SGK?
- Câu hỏi: Khi nghe ví dụ, dấu hiệu nào
khiến em cảm nhận tính chất trưởng hoặc
thứ?
- Năng lực số và AI: HS dùng điện
thoại/máy tính bảng theo nhóm khi GV
cho phép, hoặc quan sát GV trình chiếu

Nội dung trọng tâm và sản phẩm:
- Nêu được khái niệm sơ lược về điệu
thức và vai trò của các bậc âm ổn định.
- Nhận biết cấu tạo cơ bản của điệu
trưởng, điệu thứ qua sơ đồ SGK.
- Phân biệt tính chất sáng, tươi của điệu
trưởng với mềm mại, nhẹ nhàng của điệu
thứ qua nghe và quan sát.
Sản phẩm NLS và AI: Bản ghi/phiếu số
hoặc phần thực hành có đánh dấu đúng;
HS tự tạo/lưu bằng thiết bị nhóm hoặc
hoàn thành sau khi quan sát màn hình
GV.
Sản phẩm HSKT: Phiếu rút gọn/thẻ ghép
hoặc phần thực hành ngắn.



HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

trên màn hình, để phóng to SGK/sơ đồ,
nghe học liệu và lưu phiếu/từ khoá.
- HSKT/HS nhận thức chậm: Giảm số
câu/ô nhịp; dùng chữ/nốt lớn, thẻ từ hoặc
mẫu nghe chậm; cho chọn/ghép đáp án
và thực hiện cùng bạn hỗ trợ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thực hiện lần lượt nhiệm vụ, trao
đổi nhóm và đối chiếu kết quả với
SGK/học liệu.
Báo cáo kết quả hoạt động:
- HS/nhóm trình bày, thực hành hoặc giải
thích; HSKT báo cáo bằng thao tác/thẻ/từ
khoá.
Đánh giá kết quả:
- GV sửa lỗi trọng tâm, chuẩn hoá thuật
ngữ/kĩ thuật và ghi nhận tiến bộ.

SGK trang 17 - điệu thức, điệu trưởng và
điệu thứ.

Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất điệu
trưởng và điệu thứ.”, nâng độ chính xác qua luyện tập cá nhân - cặp - nhóm và biết tự
sửa lỗi sau phản hồi.
b. Nội dung hoạt động: HS luyện từ dễ đến khó theo tiêu chí, có nghe/quan sát lại;
thực hiện nhiệm vụ và tự sửa theo góp ý.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành phần luyện tập, nêu được một lỗi/điểm cần
chỉnh và thực hiện lại.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức luyện tập cá nhân/cặp/nhóm từ
dễ đến khó, công bố tiêu chí: đúng kiến
thức/kĩ năng - chính xác - phối hợp - tự sửa
lỗi.
- Hoàn thành sơ đồ bậc âm và khoanh các bậc
ổn định.
- Nghe các trích đoạn ngắn, giơ thẻ
trưởng/thứ và nêu căn cứ.

Nội dung trọng tâm và sản phẩm:
- Hoàn thành sơ đồ bậc âm và
khoanh các bậc ổn định.
- Nghe các trích đoạn ngắn, giơ thẻ
trưởng/thứ và nêu căn cứ.
- So sánh hai thang âm bằng từ khoá
về tính chất.
- HS tự chỉ ra ít nhất một điểm đã
làm được và một điểm cần luyện



HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

- So sánh hai thang âm bằng từ khoá về tính
chất.
- Câu hỏi luyện tập: Các bậc nào tạo nên hợp
âm ba chủ trong điệu trưởng và điệu thứ theo
SGK?
- Câu hỏi luyện tập: Khi nghe ví dụ, dấu hiệu
nào khiến em cảm nhận tính chất trưởng hoặc
thứ?
- Năng lực số: HS dùng điện thoại/máy tính
bảng theo nhóm khi GV cho phép, hoặc quan
sát GV trình chiếu trên màn hình, để phóng to
SGK/sơ đồ, nghe học liệu và lưu phiếu/từ
khoá.
- Tích hợp AI: HS dùng điện thoại/máy tính
bảng theo nhóm khi GV cho phép, hoặc xem
GV thao tác AI trên màn hình; dùng AI gợi
ý/tóm tắt một ý, sau đó đối chiếu SGK và nêu
nguồn/căn cứ.
- HSKT/HS nhận thức chậm: Giảm số câu/ô
nhịp; dùng chữ/nốt lớn, thẻ từ hoặc mẫu nghe
chậm; cho chọn/ghép đáp án và thực hiện
cùng bạn hỗ trợ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS luyện tập, đổi vai, nhận phản hồi và
thực hiện lại phần chưa đạt.
Báo cáo kết quả hoạt động:
- Cá nhân/nhóm trình bày sản phẩm luyện
tập; nêu một lỗi đã sửa.
Đánh giá kết quả:
- GV/HS đánh giá theo tiêu chí, ưu tiên độ
chính xác và tiến bộ.

thêm.
Sản phẩm NLS: Bản ghi/phiếu số thể
hiện một lỗi đã được sửa.
Sản phẩm HSKT: Hoàn thành phần
rút gọn hoặc giữ phách/đọc-hát/chơi
đoạn ngắn.

Hoạt động 4: VẬN DỤNG - SÁNG TẠO (8’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức/kĩ năng của “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu
thức; tính chất điệu trưởng và điệu thứ.” vào sản phẩm âm nhạc/sản phẩm số hoặc
tình huống gần gũi.
b. Nội dung hoạt động: HS lựa chọn hình thức phù hợp để thực hiện: Chọn một bài
hát em biết, dự đoán là giọng trưởng hay thứ và nêu căn cứ nghe.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm cá nhân/nhóm hoàn chỉnh theo yêu cầu; có phần tự
đánh giá/rút kinh nghiệm.



HĐ CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM

Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ vận dụng: Chọn một
bài hát em biết, dự đoán là giọng trưởng
hay thứ và nêu căn cứ nghe.
- Câu hỏi: Em lựa chọn cách thực hiện
nào để sản phẩm đúng kiến thức/kĩ thuật
và phù hợp khả năng nhóm?
- Câu hỏi: Sau khi thử/biểu diễn, em sẽ
dựa vào tiêu chí nào để tự điều chỉnh?
- HSKT/HS nhận thức chậm: Giảm số
câu/ô nhịp; dùng chữ/nốt lớn, thẻ từ hoặc
mẫu nghe chậm; cho chọn/ghép đáp án
và thực hiện cùng bạn hỗ trợ.
Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS lựa chọn hình thức sản phẩm, thực
hiện trong thời gian quy định và tự đối
chiếu tiêu chí.
Báo cáo kết quả hoạt động:
- Cá nhân/nhóm trình bày sản phẩm và
nêu căn cứ lựa chọn.
Đánh giá kết quả:
- GV nhận xét về độ đúng, tính phù hợp,
sáng tạo và quá trình hợp tác.

Nội dung trọng tâm và sản phẩm:
- Chọn một bài hát em biết, dự đoán là
giọng trưởng hay thứ và nêu căn cứ nghe.
- Sản phẩm có phần tự đánh giá/rút kinh
nghiệm.
Sản phẩm HSKT: Tham gia một phần
phù hợp như giữ phách, chọn thẻ,
hát/chơi câu ngắn.

Dặn dò, chuẩn bị bài mới (3’):
- Ôn lại nội dung trọng tâm của “Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về điệu thức; tính chất
điệu trưởng và điệu thứ”; luyện phần còn chưa chắc theo tiêu chí của tiết học và bảo
đảm an toàn giọng/thiết bị.
- Chuẩn bị nội dung tiết sau: Đọc nhạc: Luyện quãng 2, tiết tấu và Bài đọc nhạc số 2.;
mang SGK, vở và học liệu/nhạc cụ được GV yêu cầu.




